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   Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2020 

 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc chấp hành các quy định của Pháp luật Lao động, Luật An toàn, vệ sinh lao 

động tại công trình xây dựng nhà xƣởng Công ty TNHH Longwell 

 

Thực hiện Quyết định số 237/QĐ-LĐTBXH ngày 15/6/2020 của Giám đốc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai về việc thanh tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật Lao động, Luật An toàn, Vệ sinh lao động tại công trình 

xây dựng nhà xưởng Công ty TNHH Longwell, ngày 23/6/2020 và ngày 24/6/2020, 

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra công trình xây dựng nhà xưởng Công ty 

TNHH Longwell, ngày 26/6/2020, Đoàn thanh tra làm việc với đối tượng thanh tra 

tại văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 02/7/2020 của Trưởng đoàn thanh tra, 

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai kết luận như sau: 

I.THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin công trình xây dựng: 

- Tên công trình: Nhà máy sản xuất và các công trình phụ trợ của Công ty 

TNHH Longwell. 

- Địa chỉ: KCN Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. 

- Giấy phép xây dựng số 137/GPXD-KCNĐN do Ban Quản lý các KCN Đồng 

Nai cấp ngày 15/7/2019, được phép xây dựng công trình: Nhà máy sản xuất giai 

đoạn 1. 

- Giấy phép xây dựng số 52/GPXD-KCNĐN do Ban Quản lý các KCN Đồng 

Nai cấp ngày 01/4/2020, được phép xây dựng các côg trình: Xưởng F17, kho thành 

phẩm F18, kho thành phẩm F19, xưởng F20, xưởng F27, xưởng F29, xưởng F30 và 

các công trình phụ trợ. 

- Có bản vẽ thiết kế theo giấy phép nêu trên. 

- Chứng chỉ năng lực hoạt động của các đơn vị thi công phù hợp với loại công 

trình. 

- Chứng chỉ hành nghề của Chỉ huy trưởng phù hợp với loại công trình. 
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- Tại thời điểm thanh tra, công trình đang triển khai theo các hạng mục trong 

giấy phép xây dựng nêu trên. 

2. Thông tin của chủ đầu tƣ: 

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Longwell. 

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH 100% vốn đầu tư nước ngoài (Đài 

Loan). 

- Năm thành lập: 2016. 

- Ngành, nghề sản xuất kinh doanh: Sản xuất gia công các loại giày dép.  

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7678325834 do Ban Quản lý các KCN 

Đồng Nai cấp chứng nhận lần đầu ngày 30/9/2016, thay đổi lần thứ hai ngày 

15/5/2020. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603413411 do Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 12/10/2016, 

thay đổi lần thứ nhất ngày 21/4/2020. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai.  

- Điện thoại: 0908627787. 

II. KẾT QUẢ THANH TRA 

1. Đối với Công ty CP đầu tƣ xây dựng Vĩnh Thuận (Nhà thầu chính) 

1.1. Thông tin chung: 

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần. 

- Năm thành lập: 2017. 

- Ngành, nghề sản xuất kinh doanh: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.  

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0314378402 do Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chi Minh cấp lần đầu ngày 

29/4/2017, thay đổi lần nhất ngày 26/4/2018. 

- Địa chỉ trụ sở chính: 49 Cù Lao, phường 02, quận Phú Nhuận, Thành Phố 

Hồ Chi Minh.  

- Điện thoại: 083.5170333. 

- Số tài khoản: 368868168 tại Ngân hàng ACB - Chi nhánh Cộng Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Thông tin hạng mục gói thầu thi công: 

Tên gói thầu thi công: Nhà máy sản xuất - Giai đoạn 1. 
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+ Hạng mục thi công: Theo Giấy phép xây dựng số 137/GPXD-KCNĐN do 

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cấp ngày 15/7/2019. 

+ Giá trị hợp đồng: 1.014.181.818.182 đồng. 

+ Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận thực hiện ký hợp đồng trực tiếp 

với chủ đầu tư. 

+ Ngày khởi công: 17/7/2019. 

+ Thời gian thi công: Đến tháng 9/2020. 

Tên gói thầu thi công: Xưởng F17, kho thành phẩm F18, kho thành phẩm 

F19, xưởng F20, xưởng F27, xưởng F29, xưởng F30 và các công trình phụ trợ. 

+ Hạng mục thi công: Theo Giấy phép xây dựng số 52/GPXD-KCNĐN do 

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cấp ngày 01/4/2020. 

+ Giá trị hợp đồng: 506.000.000.000 đồng. 

+ Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận thực hiện ký hợp đồng trực tiếp 

với chủ đầu tư. 

+ Ngày khởi công: 10/4/2020. 

+ Thời gian thi công: Trước ngày 30/11/2020. 

- Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận là nhà thầu chính, Công ty không 

trực tiếp thi công mà thực hiện ký hợp đồng giao khoán tất cả các hạng mục tại 

công trình cho các nhà thầu phụ thực hiện thi công. 

1.2. Những quy định của pháp luật lao động, Luật An toàn, Vệ sinh lao 

động, Luật Xây dựng doanh nghiệp đã thực hiện: 

- Có thực hiện giao kết hợp đồng thi công với các nhà thầu theo quy định. 

- Chứng chỉ năng lực hoạt động của đơn vị thi công phù hợp với loại công 

trình. 

- Chứng chỉ hành nghề của Chỉ huy trưởng phù hợp với loại công trình. 

- Nhật ký công trình và các hồ sơ, giấy tờ liên quan phù hợp, đạt yêu cầu.  

- Thực hiện giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động theo quy định. 

- Có giải quyết chế độ ngày nghỉ hằng năm cho người lao động theo quy định. 

- Công ty có tổ chức cho người lao đông làm thêm giờ, số giờ làm thêm không 

vượt quá quy định. 

- Công ty trả lương cho người lao động, mức lương từ 5.000.000 - 8.000.000 

đồng/người/tháng. Ngoài ra còn có các khoản phụ cấp và trợ cấp sau: Phụ cấp độc 

hại, nguy hiểm từ 500.000 đồng - 1.000.000 đồng/người/tháng; suất ăn giữa ca: 

730.000 đồng/người/tháng, điện thoại: 1.000.000 đồng - 1.500.000 
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đồng/người/tháng; đi lại, công tác phí: 500.000 đồng - 1.500.000 

đồng/người/tháng; lưu trú: 3.000.000 đồng/người/tháng; nuôi con nhỏ: 3.600.000 

đồng/người/tháng. 

- Có bố trí 01 cán bộ (trình độ kỹ sư xây dựng, đã được huấn luyện an toàn vệ 

sinh lao động) làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên 

trách. 

- Có xây dựng kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động, vệ sinh môi trường 

trong xây dựng. 

- Công ty tổ chức tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động cho toàn bộ công trình. 

- Công ty phối hợp với các nhà thầu phụ kiểm tra an toàn thiết bị điện cầm 

tay, như: máy khoan, máy cắt, máy hàn, máy đục bêtông, máy tiện…. 

- Có lập sổ theo dõi việc cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. 

- Có biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công. 

- Tại thời điểm thanh tra, Công ty không sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động. 

- Có bố trí tủ thuốc tại văn phòng của công trình. 

- Từ thời điểm khởi công đến thời điểm thanh tra, Công ty không để xảy ra tai 

nạn lao động. 

- Có lập, phê duyệt và thực hiện các biện pháp an toàn khi thi công. 

- Có lập Nhật ký an toàn lao động tại công trình. 

- Có thực hiện thu dọn các chất thải, vật liệu thừa. 

- Có lập bản vẽ tổng mặt bằng thi công. 

1.3. Những quy định của pháp luật lao động, Luật An toàn, Vệ sinh lao 

động, Luật Xây dựng doanh nghiệp chƣa thực hiện hoặc thực hiện chƣa đầy 

đủ: 

- Chưa bố trí người làm công tác y tế. 

- Có trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân gồm: Nón bảo hộ, áo phản quang 

giày là chưa đầy đủ theo quy định (thiếu: quần, áo,…). 

- Có xây dựng các nội quy, quy định về an toàn lao động và có các biển chỉ 

dẫn, cảnh báo tại công trình nhưng chưa đầy đủ theo quy định. 

- Công ty phối hợp với Công ty CP huấn luyện đào an toàn lao động Mai Khôi 

tổ chức huấn luyện công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 35 người lao động (cụ 

thể: nhóm 02: 31 người, nhóm 1: 04 người) nhưng chưa tổ chức huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động cho người lao động thuộc nhóm 4. 
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- Công ty đã tổ chức khám sức khỏe cho 39 người lao động là chưa đầy đủ số 

người làm việc tại công trình (chưa khám sức khỏe cho 15 người). 

- Chưa thực hiện Quan trắc môi trường lao động (đo, kiểm tra môi trường tại 

nơi làm việc). 

- Có xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp nhưng chưa tổ chức 

diễn tập. 

- Có lập và ghi sổ nhật ký thi công xây dựng nhưng chưa có chữ ký của chỉ 

huy trưởng và giám sát trưởng, chưa đóng dấu giáp lai theo quy định. 

2. Đối với Công ty CP T.T.S.C (nhà thầu phụ) 

2.1. Thông tin chung: 

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần, có vốn đầu tư trong nước. 

- Năm thành lập: 2006. 

- Ngành, nghề sản xuất kinh doanh: Xây dựng công trình công nghiệp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101971583 do Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/6/2006, 

thay đổi lần thứ mười ngày 27/8/2018. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 65, ngõ 30, Đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, 

Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội.  

- Điện thoại: 024.22127206. 

- Số tài khoản: 0021192866666 tại Ngân hàng MB - Chi nhánh Sở giao dịch 3, 

Hà Nội. 

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00022744 ngày 08/4/2019 

do Cục quản lý hoạt động - Bộ xây dựng cấp. 

- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy số 

168/GXN-PCCC ngày 03/8/2018 do Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố 

Hà Nội cấp. 

- Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận ký hợp đồng giao nhận thầu số 

82/2019/HĐGNT/VT-TTSC/LW ngày 10/6/2019 với Công ty CP T.T.S.C. 

- Thông tin hạng mục gói thầu thi công: 

+ Tên gói thầu thi công: Hệ thống điện, điện nhẹ, cấp thoát nước và hệ thống 

phòng cháy chữa cháy. 

+ Vì tính bảo mật hợp đồng giữa Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận và 

Công ty CP T.T.S.C nên hai công ty đề nghị không đưa nội dung giá trị hợp đồng 

vào biên bản.  
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+ Ngày khởi công: 10/6/2019. 

+ Thời gian thi công: Đến tháng 7/2020. 

+ Việc ký hợp đồng với nhà thầu phụ: Không. 

- Tại thời điểm thanh tra, Công ty đã hoàn thành khoảng 80% các hạng mục 

thi công. 

2.2. Những quy định của pháp luật lao động, Luật An toàn, Vệ sinh lao 

động, Luật Xây dựng doanh nghiệp đã thực hiện: 

- Thực hiện giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động theo quy định. 

- Có giải quyết chế độ ngày nghỉ hằng năm cho người lao động theo quy định. 

- Công ty trả lương cho người lao động theo công nhật, mức lương khoảng 

240.000 - 370.000 đồng/người/ngày. Ngoài ra còn có các khoản trợ cấp sau: Nhà ở 

2.800.000 - 7.000.000 đồng/người/tháng, chi phí đi lại: 1.500.000 đồng - 3.500.000 

đồng/người/tháng, suất ăn: 1.560.000 đồng/người/tháng. 

- Có bố trí 01 cán bộ kiêm nhiệm (trình độ kỹ sư xây dựng, đã được huấn 

luyện an toàn vệ sinh lao động) làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

- Công ty phối hợp với Công ty TNHH tư vấn thiết kế và đào tạo HSE tổ chức 

huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động cho người lao động theo quy định. 

- Công ty phối hợp với Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận tổ chức tự 

kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động cho công trình. 

- Công ty phối hợp với Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận kiểm tra an 

toàn thiết bị điện cầm tay, như: máy khoan, máy cắt,…. 

- Có xây dựng kế hoạch về an toàn lao động, vệ sinh môi trường. 

- Tại thời điểm thanh tra, Công ty sử dụng và đã thực hiện kiểm định kỹ thuật 

an toàn 09 xe nâng người.  

- Đã lập phương án phòng cháy chữa cháy khi hàn, 06 công nhân hàn đã có 

chứng chỉ nghề hàn theo quy định. 

- Có xây dựng các nội quy, quy định về an toàn lao động. 

- Có Nhật ký an toàn lao động tại công trình. 

- Có biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công. 

- Tại thời điểm thanh tra, Công ty không để xảy ra tai nạn lao động. 

2.3. Những quy định của pháp luật lao động, Luật An toàn, Vệ sinh lao 

động, Luật Xây dựng doanh nghiệp chƣa thực hiện hoặc thực hiện chƣa đầy 

đủ: 
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- Chưa thống kê người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động. 

- Chưa phân loại đầy đủ số lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

- Chưa bố trí người làm công tác y tế. 

- Công ty có tổ chức khám sức khỏe cho người lao động nhưng chưa đầy đủ 

số người làm việc tại công trình. 

- Có trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, gồm: Nón bảo hộ, áo phản quang, 

giày, mặt nạ hàn là chưa đầy đủ theo yêu cầu công việc (thiếu: quần, áo) và lập sổ 

cấp phát phương tiện cá nhân chưa đầy đủ (thiếu mặt nạ hàn). 

- Có xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp nhưng chưa tổ chức 

diễn tập. 

3. Đối với Công ty TNHH thiết kế xây dựng Anicons (nhà thầu phụ) 

3.1. Thông tin chung: 

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH 1 thành viên. 

- Năm thành lập: 2019. 

- Ngành, nghề sản xuất kinh doanh: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316037687 do Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 

25/11/2019. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 276/131/19, đường Thống Nhất, phường 16, Quận 

Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh.  

- Điện thoại: 0967378468. 

- Số tài khoản: 19135313697014 tại Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Sài 

Gòn. 

- Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận ký hợp đồng giao nhận thầu số 

89/2019/HĐGNT/VT-ANCS/LW ngày 19/12/2019 với Công ty TNHH thiết kế xây 

dựng Anicons. 

- Thông tin hạng mục gói thầu thi công: 

+ Tên gói thầu thi công: Nhà xưởng F27 & Nhà xưởng F29. 

+ Hạng mục thi công: Thi công Nhà xưởng F27 & Nhà xưởng F29. 

+ Vì tính bảo mật hợp đồng giữa Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận và 

Công ty TNHH thiết kế xây dựng Anicons nên hai công ty đề nghị không đưa nội 

dung giá trị hợp đồng vào biên bản. 

+ Ngày khởi công: 20/12/2019. 
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+ Thời gian thi công: Đến tháng 9/2020. 

+ Việc ký hợp đồng với nhà thầu phụ: Không. 

- Tại thời điểm thanh tra, Công ty đã hoàn thành khoảng 70% các hạng mục 

thi công. 

3.2. Những quy định của pháp luật lao động, Luật An toàn, Vệ sinh lao 

động, Luật Xây dựng doanh nghiệp đã thực hiện: 

- Có giải quyết chế độ ngày nghỉ hằng năm cho người lao động theo quy định. 

- Công ty tổ chức cho người lao động làm thêm giờ, số giờ làm thêm không 

vượt quá quy định. 

- Công ty trả lương cho người lao động theo công nhật, mức lương khoảng 

8.900.00 - 9.211.538 đồng/người/tháng. 

- Có bố trí 01 cán bộ kiêm nhiệm (trình độ kỹ sư xây dựng) làm công tác an 

toàn lao động, vệ sinh lao động. 

- Công ty phối hợp với Công ty CP Bệnh viện Y Dược Sài Gòn tổ chức huấn 

luyện công tác an toàn vệ sinh lao động cho người lao động theo quy định. 

- Công ty phối hợp với Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận tổ chức tự 

kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động cho công trình. 

- Công ty phối hợp với Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận kiểm tra an 

toàn thiết bị điện cầm tay. 

- Có xây dựng kế hoạch về an toàn lao động, vệ sinh môi trường. 

- Có lập sổ cấp phát việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao 

động theo quy định. 

- Tại thời điểm thanh tra, Công ty không sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động.  

- Có Nhật ký an toàn tại công trình. 

- Có xây dựng các nội quy, quy định về an toàn lao động. 

- Có biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công. 

- Tại thời điểm thanh tra, Công ty không để xảy ra tai nạn lao động. 

3.3. Những quy định của pháp luật lao động, Luật An toàn, Vệ sinh lao 

động, Luật Xây dựng doanh nghiệp chƣa thực hiện hoặc thực hiện chƣa đầy đủ: 

- Thực hiện giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động nhưng nội 

dung trong hợp đồng thỏa thuận chưa đầy đủ, cụ thể: thời gian chấm dứt hợp đồng, 

chế độ nghỉ ngơi, công việc phải làm, cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân. 
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- Chưa thống kê người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động. 

- Chưa phân loại đầy đủ số lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm. 

- Chưa bố trí người làm công tác y tế. 

- Công ty phối hợp với Công ty CP tư vấn và đào tạo Nhân Văn tổ chức huấn 

luyện công tác an toàn vệ sinh lao động cho nhóm 3: 10 người là chưa tổ chức huấn 

luyện đầy đủ số người lao động làm việc tại công trình. 

- Có trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, gồm: Nón bảo hộ, áo phản quang, 

giày, ủng, dây an toàn là chưa đầy đủ theo yêu cầu công việc (thiếu: quần, áo). 

- Chưa xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp. 

4. Đối với Công ty TNHH Thép Trắng (nhà thầu phụ) 

4.1. Thông tin chung: 

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên trở lên. 

- Năm thành lập: 2009. 

- Ngành, nghề sản xuất kinh doanh: Xây dựng nhà các loại. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309118511 do Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 28/7/2009, 

thay đổi lần thứ hai ngày 17/5/2012. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 23B, đường số 3, khu phố 2, phường Bình An, Quận 

2, Thành Phố Hồ Chí Minh.  

- Điện thoại: 028.37402722. 

- Số tài khoản: 10900089686868 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 

(Seabank) - Chi nhánh Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh. 

- Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận ký hợp đồng kinh tế số 17-19A 

ngày 10/10/2019 với Công ty TNHH Thép Trắng, hạng mục gói thầu thi công: 

+ Tên gói thầu thi công: Xà gồ mái, tole mái, tole sàn và phụ kiện. 

+ Hạng mục thi công: Thi công Xà gồ mái, tole mái, tole sàn và phụ kiện. 

+ Vì tính bảo mật hợp đồng giữa Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận và 

Công ty TNHH Thép Trắng nên hai công ty đề nghị không đưa nội dung giá trị hợp 

đồng vào biên bản. 

+ Ngày khởi công: 10/10/2019. 

+ Thời gian thi công: Đến tháng 7/2020. 

+ Việc ký hợp đồng với nhà thầu phụ: Không. 
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- Tại thời điểm thanh tra, Công ty đã hoàn thành khoảng 80% các hạng mục 

thi công. 

- Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận ký hợp đồng kinh tế số 18-19A 

ngày 02/01/2020 với Công ty TNHH Thép Trắng, hạng mục gói thầu thi công: 

+ Tên gói thầu thi công: F22, F25, F28, M1, M4, M5, M6; CH; NB; SUB; 

Máng xối. 

+ Hạng mục thi công: Thi công Xà gồ mái, tole mái, tole sàn và phụ kiện: 

F22, F25, F28, M1, M4, M5, M6; CH; NB; SUB; Máng xối. 

+ Vì tính bảo mật hợp đồng giữa Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận và 

Công ty TNHH Thép Trắng nên hai công ty đề nghị không đưa nội dung giá trị hợp 

đồng vào biên bản. 

+ Ngày khởi công: 02/01/2020. 

+ Thời gian thi công: Đến tháng 8/2020. 

+ Việc ký hợp đồng với nhà thầu phụ: Không. 

- Tại thời điểm thanh tra, Công ty đã hoàn thành khoảng 80% các hạng mục 

thi công. 

4.2. Những quy định của pháp luật lao động, Luật An toàn, Vệ sinh lao 

động, Luật Xây dựng doanh nghiệp đã thực hiện: 

- Thực hiện giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động theo quy định. 

- Có giải quyết chế độ ngày nghỉ hằng năm cho người lao động theo quy định. 

- Công ty trả lương cho người lao động theo công nhật, mức lương khoảng 

200.000 - 300.000 đồng/người/ngày. 

- Có bố trí 01 cán bộ kiêm nhiệm (trình độ kỹ sư xây dựng, đã được huấn 

luyện an toàn vệ sinh lao động) làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

- Công ty tổ chức khám sức khỏe cho người lao động theo quy định. 

- Công ty phối hợp với Công ty TNHH huấn luyện an toàn khu vực phía Nam, 

Công ty CP huấn luyện kỹ thuật an toàn khu vực 2 và Công ty CP tư vấn và đào tạo 

Nhân Văn tổ chức huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động cho người lao 

động theo quy định. 

- Công ty phối hợp với Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận tổ chức tự 

kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động cho công trình. 

- Công ty phối hợp với Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận kiểm tra an 

toàn thiết bị điện cầm tay, như: Máy khoan, máy cắt... 
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- Tại thời điểm thanh tra, Công ty sử dụng 01 cần trục ô tô là thiết bị có yêu 

cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, đã được kiểm định kỹ thuật an toàn. Người 

vận hành có chứng chỉ nghề theo quy định.  

- Có Nhật ký an toàn tại công trình. 

- Có xây dựng các nội quy, quy định về an toàn lao động. 

- Có biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công. 

- Tại thời điểm thanh tra, Công ty không để xảy ra tai nạn lao động. 

4.3. Những quy định của pháp luật lao động, Luật An toàn, Vệ sinh lao 

động, Luật Xây dựng doanh nghiệp chƣa thực hiện hoặc thực hiện chƣa đầy đủ: 

- Chưa thống kê người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động. 

- Chưa phân loại đầy đủ số lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

- Chưa bố trí người làm công tác y tế. 

- Chưa xây dựng kế hoạch về an toàn lao động, vệ sinh môi trường. 

- Có trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, gồm: Nón bảo hộ, áo phản quang, 

giày, ủng, dây an toàn là chưa đầy đủ theo yêu cầu công việc (thiếu: quần, áo) và 

chưa lập sổ cấp phát phương tiện cá nhân. 

- Chưa xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp. 

5. Đối với Công ty TNHH kỹ thuật công trình Phúc Thịnh (nhà thầu phụ) 

5.1. Thông tin chung: 

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên. 

- Năm thành lập: 2019. 

- Ngành, nghề sản xuất kinh doanh: Xây dựng nhà. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702762237 do Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh BÌnh Dương cấp lần đầu ngày 17/4/2019. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, KDC2, tổ 21, KP Bình Phước B, phường Bình 

Chuẩn, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.  

- Điện thoại: 0943111123. 

- Số tài khoản: 65010003099519 tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bình Dương. 

- Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận ký hợp đồng kinh tế số 

46/2020/HĐGNT/VT-PT/LW ngày 05/5/2020 với Công ty TNHH kỹ thuật công 

trình Phúc Thịnh, hạng mục gói thầu thi công: 

+ Tên gói thầu thi công: Hệ thống thoát nước mưa và hố ga nước thải sản 

xuất, sinh hoạt - Giai đoạn 1. 



12 

 

+ Hạng mục thi công: Thi công Hệ thống thoát nước mưa và hố ga nước thải 

sản xuất, sinh hoạt - Giai đoạn 1. 

+ Vì tính bảo mật hợp đồng giữa Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận và 

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Phúc Thịnh nên hai công ty đề nghị không đưa 

nội dung giá trị hợp đồng vào biên bản. 

+ Ngày khởi công: 05/5/2020. 

+ Thời gian thi công: Đến tháng 8/2020. 

+ Việc ký hợp đồng với nhà thầu phụ: Không. 

- Tại thời điểm thanh tra, Công ty đã hoàn thành khoảng 80% các hạng mục 

thi công. 

5.2. Những quy định của pháp luật lao động, Luật An toàn, Vệ sinh lao 

động, Luật Xây dựng doanh nghiệp đã thực hiện 

- Công ty trả lương cho người lao động, mức lương từ 270.000 - 430.000 

đồng/người/ngày. 

- Có bố trí 01 cán bộ kiêm nhiệm (trình độ kỹ sư xây dựng, đã được huấn 

luyện an toàn vệ sinh lao động) làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

- Công ty phối hợp với Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận tổ chức tự 

kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động cho công trình. 

- Công ty phối hợp với Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận kiểm tra an 

toàn thiết bị điện cầm tay, như: Máy khoan, máy cắt... 

- Có Nhật ký an toàn tại công trình. 

- Tại thời điểm thanh tra, Công ty không sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động.  

- Tại thời điểm thanh tra, Công ty không để xảy ra tai nạn lao động. 

5.3. Những quy định của pháp luật lao động, Luật An toàn, Vệ sinh lao 

động, Luật Xây dựng doanh nghiệp chƣa thực hiện hoặc thực hiện chƣa đầy đủ 

- Thực hiện giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động nhưng nội 

dung trong hợp đồng thỏa thuận chưa đầy đủ, cụ thể: công việc phải làm, cấp phát 

phương tiện bảo vệ cá nhân. 

- Công ty chưa giải quyết chế độ ngày nghỉ hàng năm đối với người lao động. 

- Chưa thống kê người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động. 

- Chưa phân loại đầy đủ số lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

- Chưa bố trí người làm công tác y tế. 



13 

 

- Chưa xây dựng kế hoạch về an toàn lao động, vệ sinh môi trường. 

- Có trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, gồm: Nón bảo hộ, áo phản quang, 

giày là chưa đầy đủ theo yêu cầu công việc (thiếu: quần, áo) và chưa lập sổ cấp 

phát phương tiện cá nhân. 

- Công ty có tổ chức khám sức khỏe cho người lao động nhưng chưa đầy đủ 

số người làm việc tại công trình. 

- Công ty phối hợp với Công ty TNHH huấn luyện an toàn lao động TP. HCM 

tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho nhóm 3: 17 người, là chưa đầy đủ 

cho số lao động làm việc tại công trình. 

- Chưa xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp. 

- Có xây dựng biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công nhưng chưa chi tiết cụ thể. 

6. Đối với Công ty CP đầu tƣ thƣơng mại sản xuất xây dựng An Đức (nhà 

thầu phụ) 

6.1. Thông tin chung: 

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần. 

- Năm thành lập: 2019. 

- Ngành, nghề sản xuất kinh doanh: Xây dựng nhà. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315673665 do Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 

14/5/2019, thay đổi lần thứ hai ngày 29/7/2019. 

- Địa chỉ trụ sở chính: 126 Phạm Văn Bạch, phường 15, Quận Bình Thạnh, 

Thành Phố Hồ Chí Minh.  

- Điện thoại: 0902663632. 

- Số tài khoản: 31910000222365 tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng. 

- Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận ký hợp đồng kinh tế số 

51/2019/HĐGNT/VT-AĐ/LW ngày 21/7/2019 với Công ty CP đầu tư thương mại 

sản xuất xây dựng An Đức, hạng mục gói thầu thi công:  

+ Tên gói thầu thi công: Nhà xưởng F21, F22, bể xử lý nước thải SW. 

+ Hạng mục thi công: Thi công Nhà xưởng F21, F22, bể xử lý nước thải SW. 

+ Vì tính bảo mật hợp đồng giữa Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận và 

Công ty CP đầu tư thương mại sản xuất xây dựng An Đức nên hai công ty đề nghị 

không đưa nội dung giá trị hợp đồng vào biên bản. 

+ Ngày khởi công: 21/7/2019. 

+ Thời gian thi công: Đến tháng 7/2020. 
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+ Việc ký hợp đồng với nhà thầu phụ: Không. 

+ Tại thời điểm thanh tra, Công ty đã hoàn thành khoảng 85% các hạng mục 

thi công. 

- Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận ký hợp đồng kinh tế số 

27/2019/HĐGNT/VT-AĐ/LW ngày 04/6/2019 với Công ty CP đầu tư thương mại 

sản xuất xây dựng An Đức, hạng mục gói thầu thi công:  

+ Tên gói thầu thi công: Hàng rào. 

+ Hạng mục thi công: Hàng rào. 

+ Vì tính bảo mật hợp đồng giữa Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận và 

Công ty CP đầu tư thương mại sản xuất xây dựng An Đức nên hai công ty đề nghị 

không đưa nội dung giá trị hợp đồng vào biên bản. 

+ Ngày khởi công: 10/6/2019. 

+ Thời gian thi công: Đến tháng 9/2020. 

+ Việc ký hợp đồng với nhà thầu phụ: Không. 

+ Tại thời điểm thanh tra, Công ty đã hoàn thành khoảng 80% các hạng mục 

thi công. 

- Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận ký hợp đồng kinh tế số 

61/2019/HĐGNT/VT-AĐ/LW ngày 04/6/2019 với Công ty CP đầu tư thương mại 

sản xuất xây dựng An Đức, hạng mục gói thầu thi công:  

+ Tên gói thầu thi công: Nhà ăn ca 2, Nhà xe P4, Nhà xưởng F23 & Nhà 

xưởng F24. 

+ Hạng mục thi công: Nhà ăn ca 2, Nhà xe P4, Nhà xưởng F23 & Nhà xưởng F24. 

+ Vì tính bảo mật hợp đồng giữa Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận và 

Công ty CP đầu tư thương mại sản xuất xây dựng An Đức nên hai công ty đề nghị 

không đưa nội dung giá trị hợp đồng vào biên bản. 

+ Ngày khởi công: 20/8/2019. 

+ Thời gian thi công: Đến ngày 10/3/2020. 

+ Việc ký hợp đồng với nhà thầu phụ: Không. 

+ Tại thời điểm thanh tra, Công ty đã hoàn thành khoảng 80% các hạng mục 

thi công. 

- Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận ký hợp đồng kinh tế số 

05/2020/HĐGNT/VT-AĐ/LW ngày 10/01/2020 với Công ty CP đầu tư thương mại 

sản xuất xây dựng An Đức, hạng mục gói thầu thi công:  

+ Tên gói thầu thi công: Nhà xưởng F19 và Nhà xưởng F20. 
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+ Hạng mục thi công: Nhà xưởng F19 và Nhà xưởng F20. 

+ Vì tính bảo mật hợp đồng giữa Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận và 

Công ty CP đầu tư thương mại sản xuất xây dựng An Đức nên hai công ty đề nghị 

không đưa nội dung giá trị hợp đồng vào biên bản. 

+ Ngày khởi công: 10/01/2020. 

+ Thời gian thi công: Đến tháng 11/2020. 

+ Việc ký hợp đồng với nhà thầu phụ: Không. 

+ Tại thời điểm thanh tra, Công ty đã hoàn thành khoảng 60% các hạng mục 

thi công. 

- Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận ký hợp đồng kinh tế số 

04/2020/HĐGNT/VT-AĐ/LW ngày 10/01/2020 với Công ty CP đầu tư thương mại 

sản xuất xây dựng An Đức, hạng mục gói thầu thi công:  

+ Tên gói thầu thi công: Nhà xưởng F17 và Nhà xưởng F18. 

+ Hạng mục thi công: Nhà xưởng F17 và Nhà xưởng F18. 

+ Vì tính bảo mật hợp đồng giữa Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận và 

Công ty CP đầu tư thương mại sản xuất xây dựng An Đức nên hai công ty đề nghị 

không đưa nội dung giá trị hợp đồng vào biên bản. 

+ Ngày khởi công: 10/01/2020. 

+ Thời gian thi công: Đến tháng 11/2020. 

+ Việc ký hợp đồng với nhà thầu phụ: Không. 

+ Tại thời điểm thanh tra, Công ty đã hoàn thành khoảng 60% các hạng mục 

thi công. 

6.2. Những quy định của pháp luật lao động, Luật An toàn, Vệ sinh lao 

động, Luật Xây dựng doanh nghiệp đã thực hiện: 

- Có giải quyết chế độ ngày nghỉ hằng năm cho người lao động theo quy định. 

- Công ty có tổ chức cho người lao động làm thêm giờ, số giờ làm thêm không 

vượt quá quy định. 

- Công ty chi trả mức lương: 300.000 đồng/người/ngày. 

- Có bố trí 01 cán bộ kiêm nhiệm (trình độ kỹ sư xây dựng, đã được huấn 

luyện an toàn vệ sinh lao động) làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

- Công ty phối hợp với Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận tổ chức tự 

kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động cho toàn bộ công trình. 

- Công ty phối hợp với Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận kiểm tra an 

toàn thiết bị điện cầm tay. 
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- Có xây dựng kế hoạch về an toàn lao động, vệ sinh môi trường. 

- Công ty phối hợp với Công ty CP tư vấn và đào tạo Nhân Văn và Trung tâm 

đào tạo nghiệp vụ xây dựng RDC tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 

người lao động theo quy định.  

- Tại thời điểm thanh tra, Công ty không sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động.  

- Có Nhật ký an toàn tại công trình. 

- Có biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công. 

- Tại thời điểm thanh tra, Công ty không để xảy ra tai nạn lao động. 

6.3. Những quy định của pháp luật lao động, Luật An toàn, Vệ sinh lao 

động, Luật Xây dựng doanh nghiệp chƣa thực hiện hoặc thực hiện chƣa đầy đủ: 

- Thực hiện giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động nhưng nội 

dung trong hợp đồng thỏa thuận chưa đầy đủ, cụ thể: thời hạn hợp đồng, cấp phát 

phương tiện bảo vệ cá nhân. 

- Chưa thống kê người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động. 

- Chưa phân loại đầy đủ số lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

- Chưa bố trí người làm công tác y tế. 

- Có trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, gồm: Nón bảo hộ, áo phản quang, 

giày, mặt nạ hàn là chưa đầy đủ theo yêu cầu công việc (thiếu: quần, áo) và lập sổ 

cấp phát phương tiện cá nhân nhưng người lao động chưa ký nhận trực tiếp. 

- Có xây dựng các nội quy, quy định về an toàn lao động nhưng chưa đầy đủ 

theo quy định. 

- Công ty đã tổ chức khám sức khỏe cho 39 người lao động là chưa đầy đủ cho 

lao động làm việc tại công trình. 

- Có xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp nhưng chưa tổ chức 

diễn tập. 

7. Đối với Công ty TNHH thƣơng mại xây dựng dịch vụ Bảy Sơn (nhà 

thầu phụ) 

7.1. Thông tin chung: 

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên. 

- Năm thành lập: 2009. 

- Ngành, nghề sản xuất kinh doanh: Xây dựng công trình cấp, thoát nước. 
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- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3501070349 do Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 

08/01/2009, thay đổi lần thứ tư ngày 23/4/2020. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Bến Đình, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, 

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.  

- Điện thoại: 0254.3876261. 

- Số tài khoản: 86986229 tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Bà Rịa. 

- Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận ký hợp đồng kinh tế số 

77/2019/HĐGNT/VT-BS/LW ngày 20/11/2020 với Công ty TNHH thương mại 

xây dựng dịch vụ Bảy Sơn, hạng mục gói thầu thi công:  

+ Tên gói thầu thi công: Bể thu hồi nước mưa và Nhà xưởng F28. 

+ Hạng mục thi công: Bể thu hồi nước mưa và Nhà xưởng F28. 

+ Vì tính bảo mật hợp đồng giữa Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận và 

Công ty TNHH thương mại xây dựng dịch vụ Bảy Sơn nên hai công ty đề nghị 

không đưa nội dung giá trị hợp đồng vào biên bản. 

+ Ngày khởi công: 20/11/2019. 

+ Thời gian thi công: Đến tháng 9/2020. 

+ Việc ký hợp đồng với nhà thầu phụ: Không. 

- Tại thời điểm thanh tra, Công ty đã hoàn thành khoảng 70% các hạng mục 

thi công. 

7.2. Những quy định của pháp luật lao động, Luật An toàn, Vệ sinh lao 

động, Luật Xây dựng doanh nghiệp đã thực hiện: 

- Công ty chi trả lương cho người lao động từ 200.000 - 350.000 đồng/người/ngày. 

- Công ty phối hợp với Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận tổ chức tự 

kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động cho công trình. 

- Công ty phối hợp với Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận kiểm tra an 

toàn thiết bị điện cầm tay. 

- Có xây dựng các nội quy, quy định về an toàn lao động. 

- Công ty tổ chức khám sức khỏe cho người lao động theo quy định. 

- Tại thời điểm thanh tra, Công ty không sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động. 

- Có Nhật ký an toàn tại công trình. 

- Có biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công. 

- Tại thời điểm thanh tra, Công ty không để xảy ra tai nạn lao động. 
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7.3. Những quy định của pháp luật lao động, Luật An toàn, Vệ sinh lao 

động, Luật Xây dựng doanh nghiệp chƣa thực hiện hoặc thực hiện chƣa đầy đủ: 

- Thực hiện giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động nhưng nội 

dung trong hợp đồng thỏa thuận chưa đầy đủ, cụ thể: Chế độ nghỉ ngơi, công việc 

phải làm, cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân. 

- Công ty chưa giải quyết chế độ ngày nghỉ hàng năm đối với người lao động. 

- Chưa thống kê người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động. 

- Chưa phân loại đầy đủ số lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm. 

- Có bố trí 01 cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán 

chuyên trách nhưng không có chuyên môn phù hợp theo quy định. 

- Chưa bố trí người làm công tác y tế. 

- Chưa xây dựng kế hoạch về an toàn lao động, vệ sinh môi trường. 

- Có trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, gồm: Nón bảo hộ, áo phản quang, 

giày, ủng, dây an toàn là chưa đầy đủ theo yêu cầu công việc (thiếu: quần, áo) và 

lập sổ cấp phát phương tiện cá nhân người lao động chưa ký nhận trực tiếp. 

- Công ty thỏa thuận với Công ty CP kiểm định và huấn luyện an toàn lao 

động Sài Gòn không tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động mà nhận kết quả 

huấn luyện cho 18 người lao động là không đúng theo quy định. Chưa tổ chức huấn 

luyện an toàn vệ sinh lao động cho đầy đủ người lao động. 

- Chưa xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp. 

8. Đối với Công ty TNHH tƣ vấn thiết kế xây dựng Hùng Việt (nhà thầu 

phụ) 

8.1. Thông tin chung: 

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên. 

- Năm thành lập: 2017. 

- Ngành, nghề sản xuất kinh doanh: Xây dựng nhà các loại. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702546123 do Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 23/3/2017, 

thay đổi lần thứ nhất ngày 24/4/2020. 

- Địa chỉ trụ sở chính: 1/656 tổ 3, khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao, Tp. 

Thuận An, tỉnh Bình Dương.  

- Điện thoại: 0908795007. 
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- Số tài khoản: 0281000510808 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình 

Dương. 

- Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận ký hợp đồng kinh tế số 

45/2020/HĐGNT/VT-HV/LW ngày 29/4/2020 với Công ty TNHH tư vấn thiết kế 

xây dựng Hùng Việt, hạng mục gói thầu thi công:  

+ Tên gói thầu thi công: Hệ thống thoát nước mưa và hố ga thoát nước thải 

sản xuất, sinh hoạt - Giai đoạn 1. 

+ Hạng mục thi công: Thi công Hệ thống thoát nước mưa và hố ga thoát nước 

thải sản xuất, sinh hoạt - Giai đoạn 1. 

+ Vì tính bảo mật hợp đồng giữa Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận và 

Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Hùng Việt nên hai công ty đề nghị không 

đưa nội dung giá trị hợp đồng vào biên bản. 

+ Ngày khởi công: 29/4/2020. 

+ Thời gian thi công: Đến tháng 9/2021. 

+ Việc ký hợp đồng với nhà thầu phụ: Không. 

- Tại thời điểm thanh tra, Công ty đã hoàn thành khoảng 40% các hạng mục 

thi công. 

8.2. Những quy định của pháp luật lao động, Luật An toàn, Vệ sinh lao 

động, Luật Xây dựng doanh nghiệp đã thực hiện: 

- Thực hiện giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động theo quy định. 

- Công ty trả lương cho người lao động theo công nhật, mức lương từ 250.000 

- 350.000 đồng/người/ngày.  

- Có bố trí 01 cán bộ (kỹ sư điện) làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao 

động theo chế độ chuyên trách. 

- Công ty phối hợp với Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận tổ chức tự 

kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động cho công trình. 

- Công ty phối hợp với Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận kiểm tra an 

toàn thiết bị điện cầm tay. 

- Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động theo quy 

định.  

- Có Nhật ký an toàn tại công trình. 

- Có xây dựng các nội quy, quy định về an toàn lao động. 

- Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động theo quy định. 
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- Tại thời điểm thanh tra, Công ty không sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động 

8.3. Những quy định của pháp luật lao động, Luật An toàn, Vệ sinh lao 

động, Luật Xây dựng doanh nghiệp chƣa thực hiện hoặc thực hiện chƣa đầy đủ: 

- Chưa giải quyết chế độ ngày nghỉ hằng năm cho người lao động. 

- Chưa thống kê người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động. 

- Chưa phân loại đầy đủ số lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

- Chưa bố trí người làm công tác y tế. 

- Chưa xây dựng kế hoạch về an toàn lao động, vệ sinh môi trường. 

- Có trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, gồm: Nón bảo hộ, áo phản quang, 

giày, ủng, dây an toàn, bao tay, kính bảo hộ là chưa đầy đủ theo yêu cầu công việc 

(thiếu: quần, áo) và lập sổ cấp phát phương tiện cá nhân chưa đúng mẫu theo quy 

định. 

- Có xây dựng biện pháp an toàn khi thi công nhưng chưa đầy đủ chi tiết. 

- Chưa xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp. 

9. Đối với Công ty TNHH MTV Tân Trâm (nhà thầu phụ) 

9.1. Thông tin chung: 

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên. 

- Năm thành lập: 2010. 

- Ngành, nghề sản xuất kinh doanh: Xây dựng công trình. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310209957 do Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 

04/8/2010, thay đổi lần thứ tư ngày 18/01/2019. 

- Địa chỉ trụ sở chính: 842/1/82 Nguyễn Kiệm, phường 3, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Điện thoại: 028.62573665. 

- Số tài khoản: 000370406002346 tại Ngân hàng Sài Gòn Công Thương- Chi 

nhánh Tân Bình. 

- Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận ký hợp đồng kinh tế số 

40/2019/HĐGNT/VT-TTR/LW ngày 08/7/2019 với Công ty TNHH MTV Tân 

Trâm, hạng mục gói thầu thi công:  

+ Tên gói thầu thi công: Hố ga điện trung thế + Tấm đan bê tông bảo vệ ống 

Trung Thế. 
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+ Hạng mục thi công: Hố ga điện trung thế + Tấm đan bê tông bảo vệ ống 

Trung Thế. 

+ Vì tính bảo mật hợp đồng giữa Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận và 

Công ty TNHH MTV Tân Trâm nên hai công ty đề nghị không đưa nội dung giá trị 

hợp đồng vào biên bản. 

+ Ngày khởi công: 08/7/2019. 

+ Thời gian thi công: Đến tháng 7/2020. 

+ Tại thời điểm thanh tra, Công ty đã hoàn thành khoảng 90% các hạng mục 

thi công. 

+ Việc ký hợp đồng với nhà thầu phụ: Công ty ký kết hợp đồng giao khoán số 

1109/2019/HĐGK/TT-LTM ngày 11/9/2019 với Công ty TNHH Lâm Thái Minh. 

Tên gói thầu thi công: Thi công hạ tầng kỹ thuật; hạng mục: Hệ thống thoát 

nước mưa. 

 Hạng mục thi công: Thi công hạ tầng kỹ thuật; hạng mục: Hệ thống thoát 

nước mưa. 

 Giá trị hợp đồng: 4.176.949.863 đồng. 

 Ngày khởi công: 08/7/2019. 

 Thời gian thi công: Đến tháng 7/2020. 

9.2. Những quy định của pháp luật lao động, Luật An toàn, Vệ sinh lao 

động, Luật Xây dựng doanh nghiệp đã thực hiện: 

- Công ty trả lương cho người lao động làm việc thời vụ theo công nhật, mức 

lương khoảng 350.000 đồng/người/ngày. Đối với 02 người lao động làm việc theo 

hợp đồng xác định thời hạn 12 tháng, Công ty trả lương cho người lao động mức 

lương từ 11.000.000 - 16.000.000 đồng/người/tháng. 

- Có bố trí 01 cán bộ (trình độ kỹ sư xây dựng) làm công tác an toàn lao động, 

vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách. 

- Công ty phối hợp với Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận tổ chức tự 

kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động cho công trình. 

- Công ty phối hợp với Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận kiểm tra an 

toàn thiết bị điện cầm tay. 

- Tại thời điểm thanh tra, Công ty không sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động. 

- Công ty tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động 

theo quy định. 
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- Có Nhật ký an toàn tạ công trình. 

- Có xây dựng các nội quy, quy định về an toàn lao động. 

- Có biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công. 

- Tại thời điểm thanh tra, Công ty không để xảy ra tai nạn lao động. 

9.3. Những quy định của pháp luật lao động, Luật An toàn, Vệ sinh lao 

động, Luật Xây dựng doanh nghiệp chƣa thực hiện hoặc thực hiện chƣa đầy đủ: 

- Thực hiện giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động nhưng nội 

dung trong hợp đồng thỏa thuận chưa đầy đủ, cụ thể: Loại hợp đồng lao động, chế 

độ BHXH, BHYT, BHTN. 

- Chưa giải quyết chế độ ngày nghỉ hằng năm cho người lao động theo quy định. 

- Chưa thống kê người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động. 

- Chưa phân loại đầy đủ số lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm. 

- Chưa bố trí người làm công tác y tế. 

- Có trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, gồm: Nón bảo hộ, áo phản quang, 

giày, ủng là chưa đầy đủ theo yêu cầu công việc (thiếu: quần, áo) và lập sổ cấp phát 

phương tiện cá nhân nhưng người lao động chưa ký nhận trực tiếp. 

- Chưa xây dựng kế hoạch về an toàn lao động, vệ sinh môi trường. 

- Chưa xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp. 

10. Đối với Công ty CP kết cấu thép ATAD Đồng Nai (nhà thầu phụ) 

10.1. Thông tin chung: 

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần. 

- Năm thành lập: 2015. 

- Ngành, nghề sản xuất kinh doanh: Sản xuất cấu kiện kim loại. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603288619 do Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 10/6/2015, 

thay đổi lần thứ ba ngày 13/6/2019. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô F, KCN Long Khánh, xã Bình Lộc, Thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai.  

- Điện thoại: 02838336899. 

- Số tài khoản: 20151006003 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh 

Bến Thành. 
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- Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận ký hợp đồng kinh tế số 

64/2019/HĐGNT/VT-ATD/LW ngày 03/10/2019 với Công ty CP kết cấu thép 

ATAD Đồng Nai, hạng mục gói thầu thi công:  

+ Tên gói thầu thi công: Kết cấu thép. 

+ Hạng mục thi công: Kết cấu thép. 

+ Vì tính bảo mật hợp đồng giữa Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận và 

Công ty CP kết cấu thép ATAD Đồng Nai nên hai công ty đề nghị không đưa nội 

dung giá trị hợp đồng vào biên bản. 

+ Ngày khởi công: 03/10/2019. 

+ Thời gian thi công: Đến ngày 30/6/2020. 

+ Việc ký hợp đồng với nhà thầu phụ: Không. 

+ Tại thời điểm thanh tra, Công ty đã hoàn thành khoảng 90% các hạng mục 

thi công. 

- Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận ký hợp đồng kinh tế số 

78/2019/HĐGNT/VT-ATAD/LW ngày 28/11/2019 với Công ty CP kết cấu thép 

ATAD Đồng Nai, hạng mục gói thầu thi công:  

+ Tên gói thầu thi công: Kết cấu thép khung mặt dựng xưởng F21, F22, F23, 

F24, F25, F26, F28. 

+ Hạng mục thi công: Kết cấu thép khung mặt dựng xưởng F21, F22, F23, 

F24, F25, F26, F28. 

+ Vì tính bảo mật hợp đồng giữa Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận và 

Công ty CP kết cấu thép ATAD Đồng Nai nên hai công ty đề nghị không đưa nội 

dung giá trị hợp đồng vào biên bản. 

+ Ngày khởi công: 28/11/2019. 

+ Thời gian thi công: Đến ngày 30/6/2020. 

+ Việc ký hợp đồng với nhà thầu phụ: Không. 

+ Tại thời điểm thanh tra, Công ty đã hoàn thành khoảng 95% các hạng mục 

thi công. 

- Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận ký hợp đồng kinh tế số 

12/2020/HĐGNT/VT-ATAD/LW ngày 10/3/2020 với Công ty CP kết cấu thép 

ATAD Đồng Nai, hạng mục gói thầu thi công:  

+ Tên gói thầu thi công: Kết cấu thép, bao che và xà gồ. 

+ Hạng mục thi công:  
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Kết cấu thép: Kho thành phẩm FB-F17 (2F - 5.408m
2
), kho thành phẩm FB-

F18, F19, F27, F29 (2F - 5.408m
2
), xưởng FA – F30 (1F+Lững - 6.754 m

2
), nhà 

bảo vệ G8 và khu mái che lối đi bộ; nhà bảo vệ G3, G4, G5; khung lưới trồng dây 

leo nhà SW. 

Bao che và xà gồ: Kho thành pẩm FB - F17 (2F - 5.408m
2
); kho thành phẩm 

FB-F18, F19, F27, F29 (2F - 5.408m
2
); kho thành phẩm FB-F20 (2F - 5.408m

2
); 

xưởng FA-F30 (1F+Lững - 6.754 m
2
); nhà bảo vệ G8 và khu mái che lối đi bộ, nhà 

bảo vệ G3, G4, G5. 

+ Vì tính bảo mật hợp đồng giữa Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận và 

Công ty CP kết cấu thép ATAD Đồng Nai nên hai công ty đề nghị không đưa nội 

dung giá trị hợp đồng vào biên bản. 

+ Ngày khởi công: 10/3/2020. 

+ Thời gian thi công: 213 ngày. 

+ Việc ký hợp đồng với nhà thầu phụ: Không. 

+ Tại thời điểm thanh tra, Công ty đã hoàn thành khoảng 40% các hạng mục 

thi công. 

- Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận ký hợp đồng kinh tế số 

53/2020/HĐGNT/VT-ATAD/LW ngày 13/5/2020 với Công ty CP kết cấu thép 

ATAD Đồng Nai, hạng mục gói thầu thi công:  

+ Tên gói thầu thi công: Phát sinh Bát L mặt dựng hệ cản nắng kho thành 

phẩm FB-F1 (2F - 5.408m
2
), kho thành phẩm FB-F18, F19, F27, F29 (2F - 

5.408m
2
); kho thành phẩm FB-F20 (2F - 5.408m

2
), xưởng FA – F30 (1F + Lững  -

6.754m
2
). 

+ Hạng mục thi công: Phát sinh Bát L mặt dựng hệ cản nắng kho thành phẩm 

FB-F1 (2F - 5.408m
2
), kho thành phẩm FB-F18, F19, F27, F29 (2F - 5.408m

2
); kho 

thành phẩm FB-F20 (2F - 5.408m
2
), xưởng FA - F30 (1F + Lững  -6.754m

2
). 

+ Vì tính bảo mật hợp đồng giữa Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận và 

Công ty CP kết cấu thép ATAD Đồng Nai nên hai công ty đề nghị không đưa nội 

dung giá trị hợp đồng vào biên bản. 

+ Ngày khởi công: tháng 8/2020. 

+ Thời gian thi công: Đến tháng 10/2020. 

+ Việc ký hợp đồng với nhà thầu phụ: Không. 

- Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận ký hợp đồng kinh tế số 

56/2020/HĐGNT/VT-ATAD/LW ngày 20/5/2020 với Công ty CP kết cấu thép 

ATAD Đồng Nai, hạng mục gói thầu thi công:  
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+ Tên gói thầu thi công: Vách viền kho Tôn thành phẩm FB-F18, F19, F27, 

F29 (2F - 5.408m
2
), kho thành phẩm FB-F17 (2F - 5.408m

2
), kho thành phẩm FB-

F18, F19, F27, F29 (2F - 5.408m
2
); kho thành phẩm FB-F20 (2F - 5.408m

2
), xưởng 

FA - F30 (1F + Lững-6.754m
2
). 

+ Hạng mục thi công: Vách viền kho Tôn thành phẩm FB-F18, F19, F27, F29 

(2F - 5.408m
2
), kho thành phẩm FB-F17 (2F - 5.408m

2
), kho thành phẩm FB-F18, 

F19, F27, F29 (2F - 5.408m
2
); kho thành phẩm FB-F20 (2F - 5.408m

2
), xưởng FA - 

F30 (1F + Lững-6.754m
2
). 

+ Vì tính bảo mật hợp đồng giữa Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận và 

Công ty CP kết cấu thép ATAD Đồng Nai nên hai công ty đề nghị không đưa nội 

dung giá trị hợp đồng vào biên bản. 

+ Ngày khởi công: 20/5/2020. 

+ Thời gian thi công: Đến ngày 7/2020. 

+ Việc ký hợp đồng với nhà thầu phụ: Không. 

+ Tại thời điểm thanh tra, Công ty đã hoàn thành khoảng 10% các hạng mục 

thi công. 

10.2. Những quy định của pháp luật lao động, Luật An toàn, Vệ sinh lao 

động, Luật Xây dựng doanh nghiệp đã thực hiện: 

- Giải quyết chế độ ngày nghỉ hằng năm cho người lao động theo quy định. 

- Công ty trả lương cho người lao động theo công nhật, mức lương từ 250.000  

- 350.000 đồng/người/ngày. 

- Có bố trí 01 cán bộ làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động (trình độ 

kỹ sư xây dựng, có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2). 

- Công ty phối hợp với Công ty CP kiểm định Một tổ chức huấn luyện công 

tác an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo quy định. 

- Tại thời điểm thanh tra, Công ty có sử dụng 03 cần trục ô tô, 02 cần trục 

bánh lốp đã được kiểm định kỹ thuật an toàn và còn thời hạn kiểm định. Có 05 

người có chứng chỉ nghề, trong đó: 04 người lái cẩu, 01 người vận hành thiết bị 

nâng (cần trục ô tô). 

- Công ty phối hợp với Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận tổ chức tự 

kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động cho công trình. 

- Công ty phối hợp với Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận kiểm tra an 

toàn thiết bị điện cầm tay. 

- Có Nhật ký an toàn tại công trình. 

- Tại thời điểm thanh tra, Công ty không để xảy ra tai nạn lao động. 
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10.3. Những quy định của pháp luật lao động, Luật An toàn, Vệ sinh lao 

động, Luật Xây dựng doanh nghiệp chƣa thực hiện hoặc thực hiện chƣa đầy đủ: 

- Thực hiện giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động nhưng nội 

dung trong hợp đồng thỏa thuận chưa đầy đủ, cụ thể: chế độ nghỉ ngơi, công việc 

phải làm, cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân. 

- Chưa thống kê người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động. 

- Chưa phân loại đầy đủ số lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm. 

- Chưa bố trí người làm công tác y tế. 

- Có trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, gồm: Nón bảo hộ, áo phản quang, 

giày, dây đai an toàn là chưa đầy đủ theo yêu cầu công việc (thiếu: quần, áo) và có 

lập sổ cấp phát phương tiện cá nhân nhưng chưa thống kê dây đai an toàn. 

- Công ty có tổ chức khám sức khỏe cho người lao động nhưng chưa đầy đủ 

số người làm việc tại công trình. 

- Có xây dựng các nội quy, quy định về an toàn lao động và các biện pháp làm 

việc an toàn tại công trình nhưng chưa đầy đủ theo quy định. 

- Có xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp nhưng chưa tổ chức 

diễn tập. 

III. KẾT LUẬN 

Căn cứ vào các quy định Bộ luật Lao động năm 2012, Luật An toàn, Vệ sinh 

lao động năm 2015, Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị khắc phục và 

tổ chức thực hiện các nội dung sau đây: 

1. Đối với Công ty CP đầu tƣ xây dựng Vĩnh Thuận 

1.1. Bố trí người làm công tác y tế hoặc hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh đủ năng lực để cung cấp số lượng người làm công tác y tế và có mặt kịp thời 

tại cở sở khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp theo quy định Điều 73 Luật An toàn, 

Vệ sinh lao động năm 2015; Điều 37 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 

của Chính phủ. 

1.2. Rà soát, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động 

theo quy định tại Điều 23 Luật An toàn, Vệ sinh lao động năm 2015, Thông tư số 

04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/2/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

(Phụ lục số 1- Danh mục phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho người lao động 

làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại). 
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1.3. Căn cứ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động để xây dựng đầy đủ các nội quy, quy trình làm việc bảo đảm an toàn lao động, 

vệ sinh lao động phù hợp với từng loại máy, thiết bị, nơi làm việc theo quy định tại 

Điều 15 Luật An toàn, Vệ sinh lao động năm 2015 và có đầy đủ bảng chỉ dẫn về an 

toàn lao động, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm việc và đặt ở vị trí dễ 

đọc, dễ thấy tại nơi làm việc theo quy định tại Điều 16 Luật An toàn, Vệ sinh lao 

động năm 2015. 

1.4. Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho đầy đủ người lao động 

theo quy định tại Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015; Chương III 

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ, Nghị định số 

140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính Phủ. 

1.5. Tổ chức khám sức khỏe cho đầy đủ người lao động theo quy định tại Điều 

21 Luật An toàn, Vệ sinh lao động năm 2015. 

1.6. Tổ chức Quan trắc môi trường lao động để đánh giá các yếu tố có hại tại 

nơi làm việc theo quy định tại Điều 18 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, 

Chương IV Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ. 

1.7. Tổ chức diễn tập phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp theo quy định  

Điều 19 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015. 

1.8. Chỉ huy trưởng và giám sát trưởng ký xác nhận vào sổ nhật ký thi công 

xây dựng theo quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ 

Xây dựng. 

2. Đối với Công ty CP T.T.S.C 

2.1. Thống kê đầy đủ số lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 

16/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (phụ lục - Danh mục công 

việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động). 

2.2. Rà soát phân loại lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

theo danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tại các Quyết 

định: số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995, số 915/LĐTBXH ngày 30/7/1996, số 

1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996, số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/3/1999, 

số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000, số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 

18/9/2003 và Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012, Thông tư 

15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 để thực hiện điều chỉnh đúng tên công việc 

phải làm trong hợp đồng lao động, trong sổ bảo hiểm xã hội. 
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2.3. Bố trí người làm công tác y tế hoặc hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh đủ năng lực để cung cấp số lượng người làm công tác y tế và có mặt kịp thời 

tại cở sở khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp theo quy định Điều 73 Luật An toàn, 

Vệ sinh lao động năm 2015; Điều 37 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 

của Chính phủ. 

2.4. Tổ chức khám sức khỏe cho đầy đủ người lao động theo quy định tại Điều 

21 Luật An toàn, Vệ sinh lao động năm 2015. 

2.5. Rà soát, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động 

theo quy định tại Điều 23 Luật An toàn, Vệ sinh lao động năm 2015, Thông tư số 

04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/2/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

(Phụ lục số 1- Danh mục phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho người lao động 

làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại). 

2.6. Tổ chức diễn tập phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp theo quy định  

Điều 19 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015. 

3. Đối với Công ty TNHH thiết kế xây dựng Anicons 

3.1. Thực hiện giao kết hợp đồng lao động với người lao động đầy đủ, cụ thể 

các nội dung theo quy định tại Điều 18 Bộ luật Lao động năm 2012, Nghị định số 

05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ, Nghị định số 148/2018/NĐ-CP 

ngày 24/10/2018 của Chính phủ. 

3.2. Thống kê đầy đủ số lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 

16/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (phụ lục - Danh mục công 

việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động). 

3.3. Rà soát phân loại lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

theo danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tại các Quyết 

định: số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995, số 915/LĐTBXH ngày 30/7/1996, số 

1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996, số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/3/1999, 

số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000, số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 

18/9/2003 và Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012, Thông tư 

15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 để thực hiện điều chỉnh đúng tên công việc 

phải làm trong hợp đồng lao động, trong sổ bảo hiểm xã hội. 

3.4. Bố trí người làm công tác y tế hoặc hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh đủ năng lực để cung cấp số lượng người làm công tác y tế và có mặt kịp thời 

tại cở sở khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp theo quy định Điều 73 Luật An toàn, 
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Vệ sinh lao động năm 2015; Điều 37 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 

của Chính phủ. 

3.5. Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho đầy đủ người lao động 

theo quy định tại Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015; Chương III 

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ, Nghị định số 

140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính Phủ. 

3.6. Rà soát, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động 

theo quy định tại Điều 23 Luật An toàn, Vệ sinh lao động năm 2015, Thông tư số 

04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/2/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

(Phụ lục số 1- Danh mục phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho người lao động 

làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại) 

3.7. Tổ chức diễn tập các phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp theo quy 

định Điều 19 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015. 

4. Đối với Công ty TNHH Thép Trắng 

4.1. Thống kê đầy đủ số lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 

16/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (phụ lục - Danh mục công 

việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động). 

4.2. Rà soát phân loại lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

theo danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tại các Quyết 

định: số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995, số 915/LĐTBXH ngày 30/7/1996, số 

1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996, số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/3/1999, 

số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000, số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 

18/9/2003 và Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012, Thông tư 

15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 để thực hiện điều chỉnh đúng tên công việc 

phải làm trong hợp đồng lao động, trong sổ bảo hiểm xã hội. 

4.3. Bố trí người làm công tác y tế hoặc hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh đủ năng lực để cung cấp số lượng người làm công tác y tế và có mặt kịp thời 

tại cở sở khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp theo quy định Điều 73 Luật An toàn, 

Vệ sinh lao động năm 2015; Điều 37 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 

của Chính phủ. 

4.4. Xây dựng kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động theo quy định tại Điều 4 

Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng. 

4.5. Rà soát, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động và 

lập sổ cấp phát theo quy định tại Điều 23 Luật An toàn, Vệ sinh lao động năm 2015, 
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Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/2/2014 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội (Phụ lục số 1- Danh mục phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho 

người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại, Phụ lục 3 - Mẫu sổ 

theo dõi cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân). 

4.6. Xây dựng các phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp và tổ chức diễn 

tập theo quy định Điều 19 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015. 

5. Đối với Công ty TNHH Kỹ thuật công trình Phúc Thịnh 

5.1. Thực hiện giao kết hợp đồng lao động với người lao động đầy đủ, cụ thể 

các nội dung theo quy định tại Điều 18 Bộ luật Lao động năm 2012, Nghị định số 

05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ, Nghị định số 148/2018/NĐ-CP 

ngày 24/10/2018 của Chính phủ. 

5.2. Giải quyết chế độ ngày nghỉ hằng năm cho người lao động theo quy định 

tại Điều 111 Bộ luật lao động năm 2012. 

5.3. Thống kê đầy đủ số lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 

16/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (phụ lục - Danh mục công 

việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động). 

5.4. Rà soát phân loại lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

theo danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tại các Quyết 

định: số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995, số 915/LĐTBXH ngày 30/7/1996, số 

1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996, số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/3/1999, 

số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000, số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 

18/9/2003 và Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012, Thông tư 

15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 để thực hiện điều chỉnh đúng tên công việc 

phải làm trong hợp đồng lao động, trong sổ bảo hiểm xã hội. 

5.5. Bố trí người làm công tác y tế hoặc hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh đủ năng lực để cung cấp số lượng người làm công tác y tế và có mặt kịp thời 

tại cở sở khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp theo quy định Điều 73 Luật An toàn, 

Vệ sinh lao động năm 2015; Điều 37 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 

của Chính phủ. 

5.6. Xây dựng kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động theo quy định tại Điều 4 

Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng. 

5.7. Rà soát, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động và 

lập sổ cấp phát theo quy định tại Điều 23 Luật An toàn, Vệ sinh lao động năm 2015, 

Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/2/2014 của Bộ Lao động - Thương 
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binh và Xã hội (Phụ lục số 1- Danh mục phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho 

người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại, Phụ lục 3 - Mẫu sổ 

theo dõi cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân). 

5.8. Tổ chức khám sức khỏe cho đầy đủ người lao động theo quy định tại Điều 

21 Luật An toàn, Vệ sinh lao động năm 2015. 

5.9. Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho đầy đủ người lao động 

theo quy định tại Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015; Chương III 

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ, Nghị định số 

140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính Phủ. 

5.10. Xây dựng các phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp và tổ chức diễn 

tập theo quy định Điều 19 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015. 

6. Đối với Công ty CP Đầu tƣ thƣơng mại sản xuất xây dựng An Đức 

6.1. Thực hiện giao kết hợp đồng lao động với người lao động đầy đủ, cụ thể 

các nội dung theo quy định tại Điều 18 Bộ luật Lao động năm 2012, Nghị định số 

05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ, Nghị định số 148/2018/NĐ-CP 

ngày 24/10/2018 của Chính phủ. 

6.2. Thống kê đầy đủ số lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 

16/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (phụ lục - Danh mục công 

việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động). 

6.3. Rà soát phân loại lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

theo danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tại các Quyết 

định: số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995, số 915/LĐTBXH ngày 30/7/1996, số 

1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996, số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/3/1999, 

số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000, số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 

18/9/2003 và Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012, Thông tư 

15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 để thực hiện điều chỉnh đúng tên công việc 

phải làm trong hợp đồng lao động, trong sổ bảo hiểm xã hội. 

6.4. Bố trí người làm công tác y tế hoặc hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh đủ năng lực để cung cấp số lượng người làm công tác y tế và có mặt kịp thời 

tại cở sở khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp theo quy định Điều 73 Luật An toàn, 

Vệ sinh lao động năm 2015; Điều 37 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 

của Chính phủ. 

6.5. Rà soát, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động và 

lập sổ cấp phát phải cho người lao động ký nhận trực tiếp theo quy định tại Điều 23 
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Luật An toàn, Vệ sinh lao động năm 2015, Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH 

ngày 12/2/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Phụ lục số 1- Danh mục 

phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho người lao động làm nghề, công việc có yếu 

tố nguy hiểm, độc hại, Phụ lục 3 - Mẫu sổ theo dõi cấp phát phương tiện bảo vệ cá 

nhân). 

6.6. Xây dựng kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động theo quy định tại Điều 4 

Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng. 

6.7. Tổ chức khám sức khỏe cho đầy đủ người lao động theo quy định tại Điều 

21 Luật An toàn, Vệ sinh lao động năm 2015. 

6.8. Tổ chức diễn tập các phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp theo quy 

định Điều 19 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015. 

7. Đối với Công ty TNHH thƣơng mại xây dựng dịch vụ Bảy Sơn 

7.1. Thực hiện giao kết hợp đồng lao động với người lao động đầy đủ, cụ thể 

các nội dung theo quy định tại Điều 18 Bộ luật Lao động năm 2012, Nghị định số 

05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ, Nghị định số 148/2018/NĐ-CP 

ngày 24/10/2018 của Chính phủ. 

7.2. Giải quyết chế độ ngày nghỉ hằng năm cho người lao động theo quy định 

tại Điều 111 Bộ luật lao động năm 2012. 

7.3. Thống kê đầy đủ số lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 

16/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (phụ lục - Danh mục công 

việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động). 

7.4. Rà soát phân loại lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

theo danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tại các Quyết 

định: số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995, số 915/LĐTBXH ngày 30/7/1996, số 

1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996, số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/3/1999, 

số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000, số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 

18/9/2003 và Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012, Thông tư 

15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 để thực hiện điều chỉnh đúng tên công việc 

phải làm trong hợp đồng lao động, trong sổ bảo hiểm xã hội. 

7.5. Bố trí người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động có chuyên môn phù 

hợp theo quy định tại Điều 72 Luật An toàn, Vệ sinh lao động, Điều 36 Nghị định 

số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ. 

7.6. Bố trí người làm công tác y tế hoặc hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh đủ năng lực để cung cấp số lượng người làm công tác y tế và có mặt kịp thời 
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tại cở sở khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp theo quy định Điều 73 Luật An toàn, 

Vệ sinh lao động năm 2015; Điều 37 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 

của Chính phủ. 

7.7. Xây dựng kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động theo quy định tại Điều 4 

Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng. 

7.8. Rà soát, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động và 

lập sổ cấp phát phải cho người lao động lý nhận trực tiếp theo quy định tại Điều 23 

Luật An toàn, Vệ sinh lao động năm 2015, Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH 

ngày 12/2/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Phụ lục số 1- Danh mục 

phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho người lao động làm nghề, công việc có yếu 

tố nguy hiểm, độc hại, Phụ lục 3 - Mẫu sổ theo dõi cấp phát phương tiện bảo vệ cá 

nhân). 

7.9. Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động đúng 

theo quy định tại Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015; Chương III 

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ, Nghị định số 

140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính Phủ. 

7.10. Xây dựng các phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp và tổ chức diễn 

tập theo quy định Điều 19 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015. 

8. Đối với Công ty TNHH tƣ vấn thiết kế xây dựng Hùng Việt 

8.1. Giải quyết chế độ ngày nghỉ hằng năm cho người lao động theo quy định 

tại Điều 111 Bộ luật lao động năm 2012. 

8.2. Thống kê đầy đủ số lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 

16/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (phụ lục - Danh mục công 

việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động). 

8.3. Rà soát phân loại lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

theo danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tại các Quyết 

định: số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995, số 915/LĐTBXH ngày 30/7/1996, số 

1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996, số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/3/1999, 

số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000, số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 

18/9/2003 và Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012, Thông tư 

15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 để thực hiện điều chỉnh đúng tên công việc 

phải làm trong hợp đồng lao động, trong sổ bảo hiểm xã hội. 

8.4. Bố trí người làm công tác y tế hoặc hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh đủ năng lực để cung cấp số lượng người làm công tác y tế và có mặt kịp thời 
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tại cở sở khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp theo quy định Điều 73 Luật An toàn, 

Vệ sinh lao động năm 2015; Điều 37 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 

của Chính phủ. 

8.5. Xây dựng kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động theo quy định tại Điều 4 

Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng. 

8.6. Rà soát, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động và 

lập sổ cấp phát đúng mẫu theo quy định tại Điều 23 Luật An toàn, Vệ sinh lao động 

năm 2015, Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/2/2014 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội (Phụ lục số 1- Danh mục phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị 

cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại, Phụ lục 3 - 

Mẫu sổ theo dõi cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân). 

8.7. Lập thiết kế và thuyết minh đầy đủ, cụ thể các biện pháp thi công đảm bảo 

an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình theo quy định tại Điều 25 Nghị định 

số 46/205/NĐ-CP ngày 12/5/2015. 

8.8. Xây dựng các phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp và tổ chức diễn 

tập theo quy định Điều 19 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015. 

9. Đối với Công ty TNHH MTV Tân Trâm 

9.1. Thực hiện giao kết hợp đồng lao động với người lao động đầy đủ, cụ thể 

các nội dung theo quy định tại Điều 18 Bộ luật Lao động năm 2012, Nghị định số 

05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ, Nghị định số 148/2018/NĐ-CP 

ngày 24/10/2018 của Chính phủ. 

9.2. Giải quyết chế độ ngày nghỉ hằng năm cho người lao động theo quy định 

tại Điều 111 Bộ luật lao động năm 2012. 

9.3. Thống kê đầy đủ số lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 

16/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (phụ lục - Danh mục công 

việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động). 

9.4. Rà soát phân loại lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

theo danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tại các Quyết 

định: số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995, số 915/LĐTBXH ngày 30/7/1996, số 

1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996, số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/3/1999, 

số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000, số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 

18/9/2003 và Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012, Thông tư 

15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 để thực hiện điều chỉnh đúng tên công việc 

phải làm trong hợp đồng lao động, trong sổ bảo hiểm xã hội. 
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9.5. Bố trí người làm công tác y tế hoặc hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh đủ năng lực để cung cấp số lượng người làm công tác y tế và có mặt kịp thời 

tại cở sở khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp theo quy định Điều 73 Luật An toàn, 

Vệ sinh lao động năm 2015; Điều 37 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 

của Chính phủ. 

9.6. Rà soát, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động và 

lập sổ cấp phát phải cho người lao động lý nhận trực tiếp theo quy định tại Điều 23 

Luật An toàn, Vệ sinh lao động năm 2015, Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH 

ngày 12/2/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Phụ lục số 1- Danh mục 

phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho người lao động làm nghề, công việc có yếu 

tố nguy hiểm, độc hại, Phụ lục 3 - Mẫu sổ theo dõi cấp phát phương tiện bảo vệ cá 

nhân). 

9.7. Xây dựng kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động theo quy định tại Điều 4 

Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng. 

9.8. Xây dựng các phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp và tổ chức diễn 

tập theo quy định Điều 19 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015. 

10. Đối với Công ty CP kết cấu thép ATAD Đồng Nai 

10.1. Thực hiện giao kết hợp đồng lao động với người lao động đầy đủ, cụ thể 

các nội dung theo quy định tại Điều 18 Bộ luật Lao động năm 2012, Nghị định số 

05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ, Nghị định số 148/2018/NĐ-CP 

ngày 24/10/2018 của Chính phủ. 

10.2. Thống kê đầy đủ số lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về 

an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH 

ngày 16/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (phụ lục - Danh mục 

công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động). 

10.3. Rà soát phân loại lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

theo danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tại các Quyết 

định: số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995, số 915/LĐTBXH ngày 30/7/1996, số 

1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996, số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/3/1999, 

số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000, số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 

18/9/2003 và Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012, Thông tư 

15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 để thực hiện điều chỉnh đúng tên công việc 

phải làm trong hợp đồng lao động, trong sổ bảo hiểm xã hội. 

10.4. Bố trí người làm công tác y tế hoặc hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh đủ năng lực để cung cấp số lượng người làm công tác y tế và có mặt kịp thời 
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tại cở sở khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp theo quy định Điều 73 Luật An toàn, 

Vệ sinh lao động năm 2015; Điều 37 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 

của Chính phủ. 

10.5. Rà soát, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động 

và lập sổ cấp phát phải cho người lao động lý nhận trực tiếp theo quy định tại Điều 

23 Luật An toàn, Vệ sinh lao động năm 2015, Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH 

ngày 12/2/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Phụ lục số 1- Danh mục 

phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho người lao động làm nghề, công việc có yếu 

tố nguy hiểm, độc hại, Phụ lục 3 - Mẫu sổ theo dõi cấp phát phương tiện bảo vệ cá 

nhân). 

10.6. Căn cứ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động để xây dựng đầy đủ các nội quy, quy trình làm việc bảo đảm an toàn lao động, 

vệ sinh lao động phù hợp với từng loại máy, thiết bị, nơi làm việc theo quy định tại 

Điều 15 Luật An toàn, Vệ sinh lao động năm 2015 và thiết kế các biện pháp thi 

công đảm bảo các toàn chi người, máy, thiết bị và công trình theo quy định tại Điều 

25 Nghị định số 46/205/NĐ-CP ngày 12/5/2015. 

10.7. Tổ chức khám sức khỏe cho đầy đủ người lao động theo quy định tại 

Điều 21 Luật An toàn, Vệ sinh lao động năm 2015. 

10.8. Xây dựng các phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp và tổ chức diễn 

tập theo quy định Điều 19 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015. 

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG:  

Căn cứ vào kết quả làm việc tại công trình xây dựng nhà xưởng Công ty 

TNHH Longwell, Đoàn thanh tra đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 237/BB-

VPHC ngày 24/6/2020 đối với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Bảy 

Sơn với hành vi vi phạm hành chính sau: 

Người sử dụng lao động có hành vi thỏa thuận với tổ chức hoạt động huấn 

luyện không huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động mà nhận kết quả huấn huyện cho 

18 người lao động. Hành vi trên đã vi phạm điểm b khoản 1 Điều 24 của Nghị định 

số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực Lao động, Bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai đã ban 

hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 08/QĐ-XPVPHC ngày 30/6/2020 

đối với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Bảy Sơn với số tiền xử phạt 

vi phạm hành chính là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). 
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V. THỜI HẠN THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ 

Kết luận này là một bộ phận không tách rời với Biên bản làm việc tại đơn vị 

và Báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra. Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội yêu cầu Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Công ty khắc phục 

và tổ chức thực hiện các nội dung tại Mục III. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày 

ký Kết luận thanh tra này, yêu cầu các Công ty báo cáo bằng văn bản kết quả việc 

thực hiện các kiến nghị trên và gửi kèm các hồ sơ, chứng từ có liên quan đến việc 

khắc phục sai phạm về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai (Địa 

chỉ: số 5, đường Phan Đình Phùng, Phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai)./. 

 

Nơi nhận: 

- Công ty TNHH Longwell; 

- Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận; 

- Công ty CP T.T.S.C; 

- Công ty TNHH thiết kế xây dựng Anicons; 

- Công ty TNHH Thép Trắng; 

- Công ty TNHH kỹ thuật công trình Phúc Thịnh; 

- Công ty CP đầu tư thương mại sản xuất xây dựng An Đức; 

- Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Hùng Việt; 

- Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Bảy Sơn; 

- Công ty TNHH MTV Tân Trâm; 

- Công ty CP kết cấu thép ATAD; 

- Đoàn thanh tra (theo dõi, đôn đốc); 

- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Lộc 
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